
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Cá nục kg 10 45,000               450,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

510,000                    

Thịt đùi kg 6 70,000               420,000                    

Hành lá kg 1 12,000               12,000                       

Cước xe bus chở rau 30,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

522,000                    

Thịt xay kg 7 70,000               490,000                    

Găng tay nilong kg 2 60,000               120,000                    

Găng tay cao su đôi 10 9,000                 90,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

760,000                    

Thịt đùi kg 5 70,000               350,000                    

Điện thoại T3/2017 199,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

609,000                    

Thịt đùi kg 6 70,000               420,000                    

Rau muống + hành 24,000                       

Nước T4/2017 259,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

763,000                    

Thịt xay kg 5 67,000               335,000                    

Cà chua kg 3 6,667                 20,000                       

355,000                    

Cá ngừ kg 10 40,000               400,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Điện thoại T4/2014 208,000                    

668,000                    

Thịt gà kg 12 47,000               564,000                    

Cà ri + hành lá 40,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

664,000                    

Thịt xay kg 6 67,000               402,000                    

Cà chua kg 3 6,667                 20,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

482,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Thịt đùi kg 6 67,000               402,000                    

Điện T4/2017 225,000                    

687,000                    

Thịt đùi kg 6 67,000               402,000                    

20/04/2017

Tổng theo ngày 

22/04/2017

Tổng theo ngày 

25/04/2017

13/04/2017

Tổng theo ngày 

15/04/2017

Tổng theo ngày 

18/04/2017

Tổng theo ngày 

6/4/2017

Tổng theo ngày 

8/4/2017

Tổng theo ngày 

11/4/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/04/2017 đến 30/04/2017

1/4/2017

Tổng theo ngày 

4/4/2017

Tổng theo ngày 



Hành lá kg 1 13,000               13,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

475,000                    

Thịt xay kg 6 67,000               402,000                    

Cà chua kg 3 6,667                 20,000                       

Hành tím kg 1 30,000               30,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

512,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Lương cô Hồng T3 1,700,000                 

1,760,000                 

8,767,000     

27/04/2017

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng 

25/04/2017

Tổng theo ngày 


